
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

Số:             /XMCP-ĐT&QLTS 
V/v Cung cấp bơm nước, tang cuốn cáp của vòi xuất xi rời và 

hộp giảm tốc cho thiết bị xuất hàng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Quang Hanh, ngày       tháng       năm 2025    

 

Kính gửi: Quý nhà thầu 
 

 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT Tên hàng hóa 
Quy cách/ Chỉ tiêu kỹ 

thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung cấp 

Bảo 

hành 
Ghi chú 

1 
Tang quấn cáp 

xi măng rời 

-  0,55KW-80V0-22,8KN-

10m/p Type WE1 – 

1770N/m Part No 

M211095, Elektrowinde 

Electric Winches 

Sử dụng cho xuất xi măng 

rời 

Bộ 01 75 ngày 12 tháng  

2  

Động cơ 

liền hộp 

số 

- 0,75KW-i 10,25-n2 

275v/p-230/400VAC-hệ số 

phục vụ 2,2 

Type 

WA30/TDRS80S2/LN, 

Sew Eurodrive 

Chiếc 2 75 ngày 12 tháng  

3 
Động cơ liền 

hộp số 

0,75KW-1410v/p – 

220/380VAC-3,4/1,95A 

Type CM12- 4 - 750- TJ 

W, FABMODA 

Hộp giảm tốc: 

Model FH28, ratio 5; 

750W, FABMODA 

( Động cơ lắp liền hộp 

giảm tốc) 

 

Bộ 1 75 ngày 12 tháng  

4 

Động cơ 

liền hộp 

số 

- 1,5KW-1450v/p-i 1:20-

380V Type RNYM2–

1420–20, Sumitomo 

Bộ 1 75 ngày 12 tháng  

1446 13 11

Số và ký hiệu: 1446/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 13/11/2025
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TT Tên hàng hóa 
Quy cách/ Chỉ tiêu kỹ 

thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung cấp 

Bảo 

hành 
Ghi chú 

5 Đầu bơm nước 

Euroflo pumps: type 

EU80/26MBC,Capacity: 

1800-5000.(L/min),Head: 

80-

60(M),Revolution:2900(rp

m),Power: 55(Kw) 

Cái 1 75 ngày 12 tháng  

6 Đầu bơm nước 

Pump MG1-80/250B 

Q=m3/h 80-255 H= m 80-

62 

Cái 2 75 ngày 12 tháng  

 

2. Điều kiện thanh toán: 

Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện thủ tục thanh toán. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công 

ty báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Tên 

vật tư 

Quy cách/yêu 

cầu kỹ 

thuật/Chỉ tiêu 

kỹ thuật 

Hãng 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

cung cấp 

Thời 

gian bảo 

hành 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)*(7) (9) (10) 

1          

2          

 Tổng cộng        

 Thuế GTGT        

 
Tổng cộng giá trị sau 

thuế 
   

  
 

 

2.  Điều kiện thanh toán: ...................... 

3.  Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có: ...................... 

Số và ký hiệu: 1446/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 13/11/2025
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4.  Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm 

Phả trước 14h, ngày       /11/2025 theo địa chỉ dưới đây. 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh. 

Phòng Đầu tư và quản lý tài sản. 

Liên hệ: ĐT 0985.365.385. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐT&QLTS. Tứ01. 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

Số và ký hiệu: 1446/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 13/11/2025
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